
SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /YCBG-BV Hưng Yên, ngày        tháng 10 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp 

 

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 22/10/2026 về việc thống 

nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp cho gói: Mua sắm 

hàng hóa sử dụng làm quà tặng và suất ăn nhẹ bồi dưỡng bằng hiện vật cho 

người hiến máu tình nguyện năm 2027 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Đ/c Nguyễn Minh Anh, số điện thoại liên hệ: 0964.534.598. 

Email liên hệ: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia (qua website https://muasamcong.mof.gov.vn)  

Tài liệu báo giá bao gồm:  

- Báo giá: nhập thông tin theo mẫu trên hệ thống; 

- Tài liệu liên quan đến hàng hóa, hồ sơ pháp lý: đính kèm tại mục Tài liệu 

khác trên hệ thống. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29/10/2026 đến hết ngày 05/11/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05/11/2026. 

 

mailto:quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com
https://muasamcong.mof.gov.vn/
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II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Nội dung Mua sắm hàng hóa sử dụng làm quà tặng và suất ăn nhẹ bồi 

dưỡng bằng hiện vật cho người hiến máu tình nguyện năm 2027 (Chi tiết tại Phụ 

lục đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán: 

- Tạm ứng: Không áp dụng.  

- Thanh toán: Thanh toán nhiều đợt. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu theo từng đợt. 

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm giấy tờ bao gồm: Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu liên quan đến hàng hóa;… trên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp tham 

gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử  

của Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC, TCKT, HĐMS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thái 
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PHỤ LỤC:  

NỘI DUNG MUA SẮM HÀNG HÓA SỬ DỤNG LÀM QUÀ TẶNG VÀ 

SUẤT ĂN NHẸ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT CHO NGƯỜI HIẾN 

MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2027 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:          /YCBG-BV ngày        tháng 10 năm 2026) 

 

TT 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương ĐVT 
Số 

lượng 

1 Áo mưa 

- Chất liệu: Vải dù Polyester tráng PVC, không 

thấm nước 

- Kiểu dáng: ≥ 1 mũ  

- Mặt trước có bóng kính trong để chiếu đèn xe.  

- Hai bên có cơi sỏ gương. 

- Kích thước:  

+ Chiều dài vạt trước ≥ 125 cm 

+ Chiều dài vạt sau ≥ 135 cm 

+ Chiều rộng ≥ 150 cm 

- Túi đựng áo có khóa, dây để treo. 

Chiếc 2.125 

2 

Thú nhồi 

bông các 

loại (cỡ nhỏ) 

- Bao ngoài bằng vải co giãn 4 chiều, lõi bên trong 

được nhồi bằng bông 

- Kiểu dáng và màu sắc đa dạng (Tối thiểu 8 mẫu 

khác nhau)  

- Kích thước: ≥ 35cm x 50 cm; trọng lượng ≥ 

500gam 

Con 2.125 

3 

Bộ 3 tô sứ 

có nắp hút 

chân không 

- Bộ sản phẩm gồm 3 chiếc bát chất liệu bằng sứ 

trắng dày dặn. 

- Kích thước bát: 

    + Size nhỏ: đường kính 10,5 cm; cao 6cm ± 5% 

    + Size vừa: đường kính 13,5 cm; cao 6,5cm ± 5% 

    + Size to: đường kính 16 cm; cao 7,5cm ± 5% 

- Nắp đậy bằng nhựa có khoá hút chân không 

- Vỏ đựng bên ngoài in hoa văn, thiết kế có quai 

xách. 

Bộ 2.125 

4 
Bộ 6 cốc 

thủy tinh 

- Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt 

- Dung tích: ≥ 320 ml. 

- Kích thước: ≥ 96*93 mm 

- 01 bộ gồm 06 chiếc cốc 

- Sản phẩm được đựng trong hộp carton 

Bộ 2.125 

5 
Bộ bát cơm 

6 chiếc 

- Kích thước (1 chiếc): Rộng ≥ 11,4cm; Cao ≥ 

5,9cm; 

- Chất liệu: Sứ trắng, dày dặn 

- Bộ bát gồm 6 chiếc đựng trong hộp xi lót lụa. 

- Sử dụng được trong lò vi sóng, máy rửa chén và lò 

nướng…  

Bộ 2.125 
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TT 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương ĐVT 
Số 

lượng 

6 
Bình giữ 

nhiệt 

- Chất liệu lõi: inox 304. 

- Nắp nhựa PP, Vỏ ngoài Inox, Gioăng Silicon 

- Bên trong bao gồm 1 lưới lọc inox, bên ngoài có 

dây đeo tiện lợi 

- Dung tích: ≥ 500ml 

- Bên ngoài bình giữ nhiệt được sơn. 

- Thiết kế nắp đậy chống rò rỉ. 

- Sản phẩm được đựng trong hộp xi lót lụa. 

Chiếc 2.125 

7 

Thú nhồi 

bông các 

loại (cỡ to) 

- Bao ngoài bằng vải co giãn 4 chiều (nhung hoặc 

nỉ) 

+ Lõi được nhồi 100% bằng bông. 

- Kiểu dáng và màu sắc đa dạng (Tối thiểu 8 mẫu 

khác nhau) 

- Kích thước: ≥ 45cm x 75cm; trọng lượng ≥ 

700gam 

Con 1.000 

8 
Bình giữ 

nhiệt để bàn 

- Chất liệu: phần lõi là inox, phần nắp nhựa, phần 

ron silicon  

- Màu sắc: Đa dạng  

- Dung tích ≥900ml  

- Kích thước ≥16 x12(cm) ±5% 

- Có lưới lọc trà bằng inox  

- Tay cầm bằng nhựa cao cấp, có vòi chắt nước 

thuận tiện  

- Giữ nhiệt được ≥6 tiếng.  

- Mỗi sản phẩm được đựng trong 1 túi nilon tiêu 

chuẩn đi kèm và đựng trong hộp carton 

Chiếc 1.000 

9 
Hộp cơm 

giữ nhiệt 

- Chất liệu: bên trong là inox 304; vỏ ngoài là nhựa 

PP. 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Kích thước hộp ≥ 20 x 14 x 12(cm) 

- Hộp gồm: 2 lớp, lớp bên trong là inox và lớp bên 

ngoài là nhựa PP 

- Hộp thiết kế 3 ngăn 2 tầng: đựng thức ăn riêng 

biệt 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ 

đầu tư 

- Có bản tự công bố sản phẩm. 

Chiếc 1.000 

10 Khăn mặt 

- Chất liệu: Cotton cao cấp; 

- Kích thước: Dài x Rộng = (50x30)cm ±5%; 

- Màu sắc đa dạng; Trọng lượng ≥ 60g; 

- Mỗi sản phẩm được đựng vào túi riêng đi kèm 

Chiếc 17.000 
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TT 

Tên 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương ĐVT 
Số 

lượng 

11 

Suất ăn nhẹ 

cho người 

hiến máu 

tình nguyện 

1 suất ăn nhẹ cho người hiến máu tình nguyện, bao 

gồm: 

-  01 hộp sữa tươi có đường: Thể tích thực ≥ 180ml; 

Thành phần: Nước, sữa bột gầy, đường, dầu thực 

vật, chất ổn định, các loại vitamin,... ;  

- 01 hộp sữa đậu nành nguyên chất: Thể tích thực: ≥ 

200ml; Thành phần: Nước, dịch trích từ đậu nành 

hạt, đường tinh luyện, chất ổn định,chất điều chỉnh 

độ acid, vitamin, hương liệu tổng hợp,...;  

- 01 bánh mềm phủ socola nhân kem; Trọng lượng 

≥ 22g/chiếc; Thành phần: Bột mì, đường, mạch nha, 

chất béo, sữa bột gầy, bột ca cao, sữa bột béo, 

galatine, chất tạo xốp, muối, chất nhũ hóa, hương 

liệu thực phẩm tổng hợp,,.... ;  

- 01 bánh trứng sữa: Thành phần: Bột mì, đường 

tinh luyện, bơ, tinh bột ngô, trứng, sửa bột nguyên 

kem, shortening, sữa đặc,..... ; Trọng lượng ≥ 13,8 

g/cái; 

- 01 bánh kem xốp: Thành phần: Bột mì, đường, 

shortening, tinh bột sắn, sữa bột, dầu thực vật,..... ; 

Trọng lượng ≥ 9,67 g/cái ;  

- Túi nilon 2 quai được làm từ nhựa nguyên sinh 

dẻo dai, an toàn cho người sử dụng 

Suất 15.750 
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